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KINH TĂNG CHI BỘ 
Chương Tám Pháp 

Phẩm Song Ðôi 
(Yamakavagga) 

(I) (71) Lòng Tin (1) 

1. – Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có lòng tin nhưng không có giới; như vậy, 
vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần làm đầy đủ chi phần ấy: “Làm thế 
nào để ta được đầy đủ cả lòng tin và giới?”. Và này các Tỷ-kheo, khi nào 
Tỷ-kheo có lòng tin và giới, như vậy, chi phần ấy được đầy đủ. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nhưng không nghe nhiều; như 
vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm đầy đủ chi phần ấy: 
“Làm thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, giới và nghe nhiều?” Và này các 
Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới và có nghe nhiều; như vậy chi 
phần ấy đã được đầy đủ. 

3. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, nhưng không 
thuyết pháp… có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng… sống với hội 
chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng… vô úy thuyết pháp cho 
hội chúng, nhưng với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
được có khó khăn, chứng được có mệt nhọc, chứng được có phí sức…; với bốn 
Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, 
chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, nhưng không đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy không đầy đủ 
chi phần này. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy : “Làm thế nào để ta 
được đầy đủ lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, có sống với hội 
chứng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bốn Thiền thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, 
chứng được không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát?” Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, 
có thuyết pháp, có sống với hội chúng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với 
bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, 
chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức; do diệt tận các lậu 
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hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần ấy. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tịnh tín hoàn toàn và 
được viên mãn về mọi phương diện. 

(II) (72) Lòng Tin (2) 

1. – Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nhưng không có giới; như vậy, vị ấy 
không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: “Làm 
thế nào để ta có lòng tin và có giới?” Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có 
lòng tin và có giới; như vậy chi phần ấy đã được đầy đủ. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nhưng không nghe nhiều… có 
nghe nhiều nhưng không thuyết pháp… có thuyết pháp nhưng không sống với 
hội chúng… sống với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội 
chúng… vô úy thuyết pháp cho hội chúng, nhưng đối với các tịch tịnh giải 
thoát, vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, không sống với thân thấm nhuần…; Ðối 
với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm 
nhuần; nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như 
vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần 
ấy: “Làm thế nào để ta có được lòng tin, có giới, có nghe nhiều, là vị thuyết 
pháp sống với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với các tịch tịnh giải 
thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần, do đoạn diệt 
các lậu hoặc,… chứng ngộ, chứng đạt và an trú?” Cho đến khi nào, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nghe nhiều, thuyết pháp, sống với hội 
chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, đối với các tịch tịnh giải thoát vượt 
qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần, do đoạn diệt các lậu 
hoặc, … chứng ngộ, chứng đạt và an trú; như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần 
ấy. 

Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tịnh tín hoàn toàn 
và được viên mãn về mọi phương diện. 

(III) (73) Niệm Chết (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại Ginjakàvasatha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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2. – Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm sung mãn, có quả lớn, 
có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các Tỷ-kheo, các Thầy 
hãy tu tập niệm chết. 

3. Ðược nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 

– Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng ta sống ngày và đêm 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết. 

4. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

– Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng ta sống trọn ngày, 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết. 

5. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

– Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng ta sống trọn nửa 
ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch 
Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

6. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

– Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, cho đến khi nào ta 
còn ăn một phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 
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7. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

– Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, cho đến khi nào ta 
còn ăn nửa phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

8. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

– Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, cho đến khi nào ta 
còn ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của 
Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 

9. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

– Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, cho đến khi nào ta 
còn ăn và nuốt một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

10. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

– Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

– Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Cho đến khi nào sau khi thở 
vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

11. Ðược nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 
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– Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống 
ngày và đêm, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”. 

– Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống 
trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn nửa 
ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy”. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn nửa 
ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy”. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng cho đến khi nào ta 
còn ăn phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. 
Ta đã làm nhiều như vậy”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: “Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn nửa phần đồ ăn khất thực, cho đến 
khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng cho đến khi nào ta 
còn ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của 
Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”… Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập 
niệm chết như sau: “Mong rằng cho đến khi nào khi thở vào, ta thở ra, hay sau 
khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã 
làm nhiều như vậy”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là những vị sống 
không phóng dật, tu tập rất sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, cần phải tu học như sau: “Hãy sống không phóng dật. Ta sẽ tu 
tập một cách sắc sảo niệm chết, để đoạn diệt các lậu hoặc”. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 

(IV) (74) Niệm Chết (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại Ginjakàvasatha. Tại đấy, Thế Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 

– Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, 
có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Vậy tu tập niệm chết như thế 
nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào để đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, 
nhập vào bất tử, cứu cánh bất tử? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy tư 
như sau: “Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có thể cắn 
ta; con bò cạp có thể cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh 
chung; như vậy sẽ chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta 
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ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, đàm có thể 
khuấy động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. Người có thể công kích 
ta, hay phi nhân có thể công kích ta, do vậy có thể làm ta mệnh chung. Như vậy 
sẽ là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như 
sau: “Nếu ta còn có những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ 
mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như sau: “Ta có những pháp 
ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể 
là chướng ngại cho ta”, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các pháp 
ác, bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, 
không có thối chuyển chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các Tỳ Kheo, áo bị 
cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động 
ước muốn, tinh tấn tinh cần nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh 
giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các ác, bất thiện pháp 
ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối 
chuyển, chánh niệm, và tỉnh giác. Nếu Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét, biết được 
như sau: “Ta không có những pháp ác, bất thiện chưa đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh 
chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ấy cần phải sống hoan hỷ hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện 
pháp. 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư 
như sau: “Các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có thể cắn 
ta; con bò cạp có thể cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh 
chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm 
ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, hay đàm có 
thể khuấy động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. Người hay phi nhân 
có thể công kích ta. Và như vậy có thể làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là 
chướng ngại cho ta.” 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: “Nếu ta còn những 
pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày, chúng 
có thể là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét 
như vậy biết được như sau: “Ta có những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, 
nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các pháp ác, bất thiện ấy, cần phải tận lực 
tác động ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực không có thối chuyển, chánh niệm 
và tỉnh giác. Ví như, này các Tỳ Kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập 
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tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn tinh cần nỗ 
lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy để đoạn tận các ác, bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước 
muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. 
Nếu vị Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét biết được như sau: “Ta không có những 
pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, 
chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 
sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, niệm về chết tu tập như vậy làm cho sung mãn như vậy, được 
quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. 

(V) (75) Ðầy Ðủ (1) 

1. – Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? 

2. Ðầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều 
hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 

Tháo vát trong công việc,​
Không phóng dật nhanh nhẹn,​

Sống đời sống thăng bằng,​
Giữ tài sản thâu được,​

Có tín, đầy đủ giới,​
Bố thí, không xan tham,​

Rửa sạch đường thượng đạo,​
An toàn trong tương lai,​
Ðây chính là tám pháp,​

Bậc tín chủ tầm cầu,​
Bậc chân thật tuyên bố,​

Ðưa đến lạc hai đời,​
Hạnh phúc cho hiện tại,​

Và an lạc tương lai,​
Ðây trú xứ gia chủ,​

Bố thí tăng công đức. 

(VI) (76) Ðầy Ðủ (2) 

1. – Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? 
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2. Ðầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều 
hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
có tám đầy đủ này. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ về tháo vát? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc 
nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc 
cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết mệt, 
biết suy tư phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ tháo vát. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ 
phòng hộ? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, những tài sản của thiện nam tử, do tháo vát tinh tấn 
thâu hoạch được, do sức mạnh cánh tay chất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng 
pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo vệ. 
Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp 
mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con 
thừa tự không khả ái cướp đoạt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ phòng hộ. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là làm bạn với thiện? 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn. Tại đấy có 
những gia chủ, hay con người gia chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong giới 
đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy 
đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận 
với những người ấy. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy theo học đầy đủ 
lòng tin; với những người đầy đủ bố thí, vị ấy theo học đầy đủ bố thí; với những 
người đầy đủ trí tuệ, vị ấy theo học đầy đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
làm bạn với thiện. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết 
tài sản xuất, sinh sống một cách thăng bằng điều hòa, không quá phung phí, 
không quá bỏn xẻn. Người ấy suy nghĩ: “Ðây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi 
tiền xuất, còn lại như sau: không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ tiền nhập, 
còn lại như vậy”. Ví như, này các Tỷ-kheo, người cầm cân hay đệ tử người cầm 
cân, sau khi cầm cân, biết rằng: “Với chừng ấy, cân nặng xuống; hay với chừng 
ấy, cân bổng lên”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau khi biết tài sản 
nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn, người ấy nghĩ rằng: “Ðây là tiền nhập của ta, sau khi 
trừ đi tiền xuất còn lại như vậy; không phải là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền 
nhập, còn lại như vậy”. Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử này, tiền nhập vào 
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ít, nhưng sống nếp sống rộng rãi (hoang phí), thời người ta nói về người ấy như 
sau: “Người thiện nam tử này ăn tài sản của người ấy như người ăn trái cây 
sung”. Này các Tỷ-kheo, nếu người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng 
sống nếp sống cơ cực, thời người ta sẽ nói về người ấy như sau: “Người thiện 
nam tử này sẽ chết như người chết đói”. Khi nào, này các Tỷ-kheo, sau khi biết 
tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sống nếp sống thăng bằng điều hòa, không 
quá phung phí, không quá bỏn xẻn, nghĩ rằng: “Như vậy, tiền nhập của ta, sau 
khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải là tiền xuất, sau khi trừ tiền 
nhập, còn lại như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nếp sống thăng bằng, điều 
hòa. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ lòng tin? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của 
Như Lai: “Ðây là Thế Tôn… bậc Ðạo Sư của chư Thiên và loài Người, Phật, 
Thế Tôn”. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là đầy đủ giới? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử từ bỏ sát sanh… từ bỏ không đắm say 
rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ giới. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ bố thí? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống ở gia đình, với tâm không bị cấu 
uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
đầy đủ bố thí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ, trí tuệ? 

10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với Thánh thể nhập (quyết trạch), chơn chánh, chấm dứt khổ đau. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 

Tháo vát trong công việc,​
Không phóng dật, nhanh nhẹn,​

Sống đời sống thăng bằng,​
Giữ tài sản thâu được,​

Có tín, đầy đủ giới,​
Bố thí không xan tham,​

Rửa sạch đường thượng đạo,​
An toàn trong tương lai,​
Ðây chính là tám pháp,​

Bậc tín chủ tầm cầu,​
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Bậc chân thật tuyên bố,​
Ðưa đến lạc hai đời,​

Hạnh phúc cho hiện tại,​
Và an lạc tương lai,​
Ðây trú xứ gia chủ,​

Bố thí tăng công đức. 

(VII) (77) Dục 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: “Này các Hiền giả Tỷ-kheo”. 

– Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

2. – Này các Hiền giả, có tám hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào 
là tám? 

3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, 
khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi 
dưỡng. Dầu cho vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, nhưng 
lợi dưỡng không đến. Do không được lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn, than van, khóc 
lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này các Hiền giả, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo 
sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng; 
không được lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn, than khóc, bỏ rơi diệu pháp. 

4. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Do hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, rơi vào tình trạng đắm say, 
phóng dật. Ðây gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, 
tinh tấn để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm say, phóng dật và bỏ 
rơi diệu pháp. 

5. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh 
tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, 
không tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng, nên 
sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Ðây gọi là Tỷ-kheo 
sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để 
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được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, than van và bỏ rơi diệu 
pháp. 

6. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy 
đắm say phóng dật, rơi vào trạng thái đắm say, phóng dật. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, bị đắm say, bị phóng dật và 
bỏ rơi diệu pháp. 

7. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, 
lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy dầu không được lợi dưỡng, không sầu muộn, 
không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này 
các Hiền giả, đây gọi là Tỷ-kheo, sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn 
chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, không sầu muộn, 
không than van, và không bỏ rơi diệu pháp. 

8. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Do vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, không phóng dật, vị ấy 
không có rơi vào đắm say, phóng dật. Này các Hiền giả, đây gọi là Tỷ-kheo 
sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng; 
được lợi dưỡng, không đắm say, không phóng dật, không bỏ rơi diệu pháp. 

9. Ở đây, này các Hiền giả, trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên 
ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn 
để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn, 
lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy dầu không được lợi dưỡng, không sầu muộn, 
không than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này 
các Hiền giả, đây gọi là Tỷ-kheo sống ước muốn lợi dưỡng, không hăng hái, 
không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, 
không sầu muộn, không than van, không bỏ rơi diệu pháp. 
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10. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh 
tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Vị ấy, với lợi 
dưỡng ấy, không đắm say, không phóng dật, không rơi vào trạng thái đắm say 
phóng dật. Này các Hiền giả, đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, 
không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng; được lợi 
dưỡng, không đắm say, không phóng dật, không bỏ rơi diệu pháp. 

Này các Hiền giả, có tám hạng người này sống có mặt, hiện hữu ở đời. 

(VIII) (78) Vừa Ðủ 

1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

– Này chư Hiền, thành tựu sáu pháp, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ 
cho các kẻ khác. Thế nào là sáu? 

2. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; sau khi biết ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi 
biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, 
phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích 
nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Thành tựu sáu pháp này, này các Hiền giả, 
Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các người khác. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là 
vừa đủ cho các người khác. Thế nào là năm? 

4. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong 
các thiện pháp; là người thọ trì các pháp được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và 
tùy pháp; giọng nói dễ nghe…; làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu năm pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa 
đủ cho người khác. 

5. Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, không 
vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào là bốn? 
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6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn, nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì các pháp được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và 
tùy pháp; giọng nói không dễ nghe; phát âm không tốt, lời nói không tao nhã, 
không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích lý không minh xác; không có khả 
năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, không 
vừa đủ cho các kẻ khác. 

7. Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là bốn? 

8. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các 
thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; không là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe; phát âm tốt, lời nói tao nhã, 
phân minh, phát minh không bập bẹ, giải thích lý minh xác; có khả năng thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các người 
khác, không vừa đủ cho tự mình. 

9. Thành tựu ba pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, không 
vừa đủ cho kẻ khác. Thế nào là ba? 

10. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người suy tư ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe … giải thích nghĩa lý không minh 
xác; không có khả năng thuyết giảng… làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm 
hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, không 
vừa đủ cho các kẻ khác 

11. Thành tựu ba pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là ba? 
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12. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã được nghe; không là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; sau 
khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe … giải thích 
nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng … làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. 

13. Thành tựu hai pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho người khác. Thế nào là hai? 

14. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; không là người thọ trì các pháp đã được nghe; là người 
suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe … giải thích 
nghĩa lý không minh xác; không có khả năng thuyết giảng… làm cho hoan hỷ 
các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, 
không vừa đủ cho các người khác. 

15. Thành tựu hai pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, 
không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là hai? 

16. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; không là người thọ trì các pháp đã được nghe; không suy 
tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói 
tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác; có 
khả năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ 
các vị đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu hai pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho người khác, 
không vừa đủ cho tự mình. 

(IX) (79) Thối Ðọa 

1. – Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. Thế 
nào là tám? 
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2. Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội 
chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, ưa thích giao 
thiệp, ưa thích hý luận. 

Này các Tỷ-kheo, tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến thối đọa. 

3. Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến không thối đọa. 
Thế nào là tám pháp? 

4. Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ 
nghỉ, không ưa thích hội chúng, các căn được phòng hộ, tiết độ trong ăn uống, 
không ưa thích giao thiệp, không ưa thích hý luận. 

Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến không thối đọa. 

(X) (80) Tám Căn Cứ Ðể Biếng Nhác và Tinh Tấn 

1. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để biếng nhác. Thế nào là tám? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm, vị ấy nghĩ: “Có việc ta sẽ 
phải làm. Nhưng nếu ta làm, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị 
ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng 
đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ nhất. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. Vị ấy suy nghĩ: “Có 
việc ta đã làm, do ta đã làm, thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm 
xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây 
là căn cứ biếng nhác thứ hai. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần phải đi. Vị ấy suy nghĩ: 
“Có con đường ta sẽ phải đi. Nếu ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm 
xuống”. Vị ấy nằm xuống, không cố gắng… chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ biếng nhác thứ ba. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo đã đi. Vị ấy suy nghĩ: “Ta 
đã đi con đường. Do ta đã đi con đường, nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm 
xuống”. Vị ấy nằm xuống, không cố gắng… chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ biếng nhác thứ tư. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, 
không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: 
“Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại 
thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Nay thân ta mệt mỏi, không có thể chịu đựng. 
Vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không cố gắng… chưa chứng ngộ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ năm. 

7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, 
nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đi 
khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy 
đủ như ý muốn. Nay thân ta nặng nề, không có thể chịu đựng, nặng nề như loại 
đậu bị ngâm nước. Vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không cố gắng… 
chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ sáu. 

8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bị bệnh nhẹ. Vị ấy suy nghĩ: “Nay bệnh 
nhẹ này khởi lên nơi ta, có lý do để nằm xuống, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy 
nằm xuống, không cố gắng… chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ 
biếng nhác thứ bảy. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không 
bao lâu, vị ấy suy nghĩ: “Ta đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, 
thân ta do bệnh bị yếu, không có thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy 
nằm xuống, không cố gắng… chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ 
biếng nhác thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám căn cứ biếng nhác. 

10. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để siêng năng. Thế nào là tám? 

11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. Vị ấy nghĩ: “Có việc ta 
sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy của các 
đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. 
Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây 
là căn cứ siêng năng thứ nhất. 

12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã làm một công việc. Vị ấy suy nghĩ: “Ta 
đã làm một công việc. Do ta làm công việc, ta đã không có thể tác ý đến lời dạy 
của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, để đạt được những gì chưa 
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đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được… chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ siêng năng thứ hai. 

13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần phải đi. Vị ấy suy nghĩ: 
“Ta sẽ cần phải đi con đường. Do ta đi con đường, không dễ gì để ta tác ý đến 
lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn … để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được… chưa chứng 
ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ ba. 

14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đi con đường. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đã đi 
con đường. Do ta đi con đường, ta đã không có thể nghĩ đến lời dạy của các đức 
Phật. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn… để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị 
ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được… chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ siêng năng thứ tư. 

15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong làng hay trong thị 
trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn. Vị ấy 
suy nghĩ: “Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ 
ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, thân ta (do vậy) được nhẹ nhàng, có 
thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn… để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được… chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ siêng năng thứ năm. 

16. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong làng hay trong thị 
trấn, nhận được các đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: 
“Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay 
loại tế đầy đủ như ý muốn. Thân ta có sức mạnh, có thể chịu đựng. Vậy ta hãy 
bắt đầu tinh tấn… để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh 
tấn … chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ sáu. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi một bệnh nhẹ. Vị ấy suy nghĩ: 
“Bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta. Sự kiện này có xảy ra: bệnh này có thể tăng 
trưởng nơi ta. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu tinh tấn… chưa chứng ngộ”. Này 
các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ bảy. 

18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không 
bao lâu, vị ấy suy nghĩ: “Ta mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. Sự 
kiện này có xảy ra: bệnh này của ta có thể trở lại. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu 
tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
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để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tấn, để đạt được 
những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ siêng năng này. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 

Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TĂNG CHI BỘ 

(TRỌN BỘ 11 CHƯƠNG - KHOẢNG 2.308 BÀI KINH) 
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